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Từ 22/4> 28/4/2024 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KỲ II 

I.PHẦN TRẮC NGHỆM  

Câu 1. Các bộ phận chính của bóng đèn là : (0,5đ) 

A.Vỏ bóng đèn, công tắc, bảng mạch Led.               C.   Vỏ bóng đèn, công tắc, bộ nguồn. 

B.Vỏ bóng đèn, bảng mạch Led, bộ nguồn.              D.   Vỏ bóng đèn, công tắc, bảng mạch Led, bộ nguồn 

Câu 2. Cách bảo quản trang phục: (0,5đ) 

A. Quần áo ủi xong phải treo lên móc. 

B. Quần áo ít mặc xếp gọn gàng trong tủ. 

C. Quần áo ủi xong xếp gọn vào tủ, quần áo ít mặc cho vào bao ny lon, cất vào tủ.    

D.Quần áo ủi xong phải treo lên móc, quần áo chưa mặc đến phải xếp gọn gàng trong tủ, quần áo ít mặc 

phải cho vào bao nylon cất trong tủ. 

Câu 3. Độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát, dễ bị nhàu là tính chất của loại vải nào? 

   A. Vải sợi hóa học.                                   B. Vải sợi tổng hợp.            

   C. Vải sợi pha                                           D. Vải sợi thiên nhiên    

Câu 4. Các bộ phận chính của bàn ủi là : (0,5đ) 

A. Vỏ bàn ủi, dây đốt nóng, đế bàn ủi. 

B.  Vỏ bàn ủi, dây đốt nóng , bộ điều chỉnh nhiệt độ, đế bàn ủi. 

C.  Vỏ bàn ủi, dây đốt nóng. 

D. Vỏ bàn ủi, dây đốt nóng , bộ điều chỉnh nhiệt độ. 

Câu 5. Một số đồ dùng điện trong gia đình là:(0,5đ) 

    A. Quạt điện, tủ lạnh, nồi cơm điện, xe máy.         C. Quạt điện, tủ lạnh, chảo, đèn điện. 

    B. Quạt điện, tủ lạnh, nồi cơm điện, đèn điện.       D. Quạt điện, tủ lạnh, xe đạp, đèn điện. 

Câu 6. Một số bóng đèn thông dụng là: (0,5đ) 

   A. Đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn compac. 

   B. Đèn sợi đốt, đèn LED, đèn compac. 

   C. Đèn sợi đốt, đèn compac; đèn huỳnh quang, đèn LED 

   D. Đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn LED. 

Câu 7: Máy xay thực phẩm gồm các bộ phận chính sau: (0,5đ) 

A.  Cối xay, thân máy, bộ điều khiển.                       C. Cối xay, bộ điều khiển. 

B. Cối xay, thân máy, bộ điều khiển, dao cắt            D. Cối xay, thân máy. 

Câu 8: Những loại vải thường dùng trong may mặc? (0,5đ) 

A.Vải sợi thiên nhiên, vải sợi pha.                             C. Vải sợi thiên nhiên, vải sợi pha, vải sợi tổng hợp 

B.Vải sợi tổng hợp, vải sợi pha                                  D.Vải sợi thiên nhiên, vải sợi hóa học, vải sợi pha. 

Câu 9: Kiểu dáng, màu sắc hoa văn của trang phục có ảnh hưởng như thế nào đến vóc dáng của 

người mặc? (0,5đ) 

A.Tạo cho người mặc có vóc dáng cân đối. 

B.Nhằm che bớt những nhược điểm của cơ thể 

C.Tạo cho người mặc có vóc dáng cân đối đồng thời che bớt những nhược điểm của cơ thể, giúp người 

mặc trở nên xinh đẹp, duyên dáng và trẻ trung hơn.  

D.Giúp người mặc trở nên xinh đẹp, duyên dáng và trẻ trung hơn.  

Câu 10. Nêu cách chọn trang phục khi đi lao động? (0,5đ) 

A.Chọn trang phục có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động; có màu sắc sáng. 

B.Chọn trang phục có kiểu dáng đơn giản, rộng, dễ hoạt động; có màu sắc sẫm; có độ co giản tốt. 

C. Chọn trang phục có kiểu dáng đẹp, trang trọng; có thể là trang phục truyền thống. 

D.  Chọn trang phục có kiểu dáng đơn giản, thường được may từ vải sợi tổng hợp. 



Câu 11: Nguyên nhân gây ra tai nạn điện là (0,5đ) 
A.Đến gần vị trí dây dẫn điện bị đứt, rơi xuống đất.          C.Đảm bảo không vi phạm hành lang lưới điện 

B.Thả diều nơi vắng, không gần đường dây điện.              D. Cả 3 ý trên đều đúng. 
 

 

Câu 12: Các bước khắc phục  khi phát hiện dây dẫn cấp nguồn bị hư hỏng lớp cách điện. (0.5đ) 

A .   Ngắt nguồn điện với dây dẫn 

B.   Xác định vị trí hư hỏng lớp vỏ cách điện trên dây dẫn 

C. Quấn băng dính cách điện để che phủ vị trí bị hư hỏng lớp vỏ cách điện trên dây dẫn. 

D. Ngắt nguồn điện với dây dẫn, xác định vị trí hư hỏng lớp vỏ cách điện trên dây dẫn, quấn băng dính 

cách điện để che phủ vị trí bị hư hỏng lớp vỏ cách điện trên dây dẫn. 

TỰ LUẬN 

Câu 1: Trang phục có vai trò gì đối với con người?  
- Bảo vệ cơ thể chống lại những tác hại của môi trường như: Nắng nóng, mưa bão, tuyết lạnh, không khí ô 

nhiễm…                                          

- Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động.        

Câu 2: Nêu cách sử dụng bàn ủi. 
-  Bước 1: Phân loại quần áo.                                     

- Bước 2: Kiểm tra độ an toàn của bàn là.                 

- Bước 3: Cấp điện cho bàn là.                                   

- Bước 4: Điều chỉnh nhiệt độ bàn là và lần lược là quần áo.  

- Bước 5: Tắt bàn là, rút phích cắm, dựng bàn là đến khi nguội hẳn.  

Câu 3. Vì sao vào mùa hè người ta thường mặc vải sợi bông, vải tơ tằm và  ít hoặc không sử dụng 

vải tổng hợp? 

Vào mùa hè người ta thường mặc vải sợi bông, vải tơ tằm và  ít hoặc không mặc vải sợi tổng hợp vì:  

Vải sợi bông, tơ tằm  mặc mát, thấm mồ hổi  

Vải tổng hợp mặc bí, không thấm mồ hôi.      

Câu 4:  Nêu nguồn gốc và tính chất vải sợi pha 

      Nguồn gốc: Sợi pha được dệt từ hai hay nhiều loại sợi dệt khác nhau            

      Tính chất: Vải sợi pha:hút ẩm tốt nên mặc thoáng mát, không nhăn, mềm mịn, độ bền cao  

Câu 5: Nêu nguyên lý làm việc của đèn Led                  

      Khi cấp điện cho đèn LED, bộ nguồn sẽ biến đổi nguồn điện phù hợp với điện  áp của đèn và truyền 

dòng điện đèn bảng mạch Led, làm đèn sáng lên.  

 Câu 6. Vì sao người ta thường sử dụng  đèn compac trong chiếu sáng hiện nay?                  
 Người ta thường sử dụng  đèn compac trong chiếu sáng hiện nay vì đèn compac có khả năng phát sáng 

sao, tuổi thọ cao, ánh sáng an toàn với mắt người sử dụng 

Câu 7: Phong cách thời trang là gì? 

- Phong cách thời trang là cách ăn mặc theo nhu cầu thẩm mỹ và sở thích để tạo nên vẻ đẹp riêng, độc đáo 

của mỗi người.                                                             

Câu 8: Nêu cách sử dụng máy xay thực phẩm. 

Bước 1: Sơ chế các loại thực phẩm                                                                        

Bước 2: Cắt nhỏ thực phẩm                                                                                                      

Bước 3: Lắp cối xay vào thân máy                                                                         

Bước 4: Cho nguyên liệu cần xay vào cối và đậy nắp                                            

Bước 5: Cắm điện và chế độ xay phù hợp                                                              

Bước 6: Sau khi xay xong, tắt máy và lấy thực phẩm ra khỏi cối xay                                    

Bước 7: Vệ sinh và bảo quản máy xay thực phẩm sau khi sử dụng                    

Câu 9: Bạn Lan có dáng người béo, thấp. Theo em bạn Lan nên chọn vải và kiểu may như thế nào 

để trông bạn đẹp hơn  

Chọn vải: Chọn vải màu tối, sẫm màu , sọc dọc, hoa nhỏ.                                              



Kiểu may: : Chọn kiểu may đơn giản, không may ôm bó sát cơ thể.              

Câu 10: Học sinh đọc thành phần sợi dệt trên nhãn quần áo và cho biết quần áo đó thuộc  

       nhóm sợi nào  
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100% cotton 

Sợi thiên nhiên 

100% nylon 

Sợi tổng 

hợp 

70% cotton 

30% nylon 

Sợi pha 


